
Diện tích Loại đất

1
một phần 
thửa số 1

UBND đặc khu Cát Hải 69219,4 SON 69219,4 0.0 Đất có mặt nước dạng kênh

2
một phần 
thửa số 2

UBND đặc khu Cát Hải 21042,1 DTL 21042,1 0.0 Đất công trình thủy lợi

3 4 UBND đặc khu Cát Hải 32.790,3       SON 32790,3 0.0 Đất có mặt nước dạng kênh

4 5 UBND đặc khu Cát Hải 8.096,1         DTL 8096,1 0.0 Đất công trình thủy lợi

5 1 UBND đặc khu Cát Hải 49.346,4       SON 49346,4 0.0 Đất có mặt nước dạng kênh

6 2 UBND đặc khu Cát Hải 15.936,9       DTL 15936,9 0.0 Đất công trình thủy lợi

7 1 UBND đặc khu Cát Hải 4.292,0         DTL 4292,0 0.0 Đất công trình thủy lợi

8
một phần 
thửa số 2

UBND đặc khu Cát Hải 17.132,6       SON 17132,6 0.0 Đất có mặt nước dạng kênh

9 3 UBND đặc khu Cát Hải 9.045,7         DTL 9045,7 0.0 Đất công trình thủy lợi

10 3 2 UBND đặc khu Cát Hải 3010,0 DTL 3010,0 0.0 Đất công trình thủy lợi

229.911,5 229.911,5 0,0

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT
DỰ ÁN XÂY DỰNG KHU CẢNG HÀNG HÓA, BẾN PHÀ, BẾN TÀU KHÁCH, 

NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DU LỊCH,  KHU DỊCH VỤ HẬU CẦN DU LỊCH
ĐỊA ĐIỂM: ĐẶC KHU CÁT HẢI - THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

STT
Số Trích lục 

thu hồi
Số tờ bản 

đồ
Số thửa Tên chủ sử dụng, quản lý

Hiện trạng sử dụng đất
Diện tích 

trong chỉ giới
Diện tích 

ngoài chỉ giới
Ghi chú

Tổng

1

Trích lục địa 
chính số 

08/2022-TL tỷ lệ 
1/2.000 do 

Trung tâm Kỹ 
thuật - Dữ liệu, 
Thông tin Tài 

nguyên và Môi 
trường thuộc Sở 
Tài nguyên và 

Môi trường Hải 
Phòng lập ngày 

11/01/2022

5

1

2

Trích lục địa 
chính số 

196/2017-TL tỷ 
lệ 1/5000 do 

Trung tâm Kỹ 
thuật Tài nguyên 
và Môi trường 

lập ngày 
09/3/2017
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